[bookmark: _Toc114497776][bookmark: _Toc142488168]ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ, đại lượng vật lí đặc trưng cho trữ lượng hơi nước có mặt trong không khí.
Trong lớp dưới của khí quyển, lớp từ mặt đất đến độ cao khoảng 20 km, không khí là một hỗn hợp của nhiều chất khí như nitơ, oxy, argon, carbonic, neon, heli, methan, krypton, v.v. hơi nước và sol khí (tập hợp những giọt nước, tinh thể băng, hạt bụi, khói, những ion mang điện, v.v. bay lơ lửng trong khí quyển).
Hơi nước có mặt trong khí quyển là do quá trình bay hơi từ mặt đệm rồi lan truyền vào khí quyển dưới ảnh hưởng của quá trình xáo trộn thẳng đứng. Do tính chất bão hoà của hơi nước mà khí quyển chỉ chứa được một lượng hơi nước nhất định. Nhiệt độ không khí càng cao thì khả năng chứa hơi nước của nó càng lớn. 
Trong khí tượng, để đo độ ẩm không khí, người ta thường sử dụng các đại lượng sau:
a. Độ ẩm tuyệt đối (kí hiệu là a), mật độ hơi nước của không khí ẩm tính bằng lượng hơi nước (gam) chứa trong một đơn vị thể tích không khí ẩm (m3). Đơn vị đo của độ ẩm tuyệt đối là g/m3.
b. Độ ẩm riêng (kí hiệu là q), tỷ số giữa mật độ hơi nước và mật độ không khí ẩm tính bằng lượng hơi nước (gam) chứa trong một gam hay một kg không khí ẩm. 
Nếu kí hiệu h là mật độ hơi nước và k là mật độ của không khí khô, mh là khối lượng của hơi nước và mk là khối lượng của không khí khô, độ ẩm riêng được xác định theo công thức: 


trong đó  - mật độ của không khí ẩm. Đơn vị đo của độ ẩm riêng là g/g hay g/kg.
c. Áp suất hơi nước (còn gọi là sức trương hơi nước hay áp suất hơi nước thực tế, kí hiệu là e), áp suất riêng của hơi nước thực tế chứa trong không khí ẩm. Đơn vị đo của áp suất hơi nước là mb hoặc mmHg. 
d. Áp suất hơi nước bão hoà (còn gọi là sức trương hơi nước bão hòa, kí hiệu là E), áp suất tới hạn của hơi nước chứa trong không khí ẩm, khi vượt quá giới hạn đó, hơi nước trong không khí sẽ ngưng kết. Đơn vị đo của áp suất hơi nước bão hòa, tương tự như áp suất hơi nước, là mb hoặc mmHg. 
e. Độ ẩm tương đối (kí hiệu là f), tỷ số phần trăm giữa áp suất hơi nước e với áp suất hơi nước bão hoà E trong cùng một điều kiện nhiệt độ. Độ ẩm tương đối được xác định theo công thức:


	Đơn vị đo của độ ẩm tương đối là phần trăm (%).	
f. Tỷ hỗn hợp (kí hiệu là S), tỷ số giữa mật độ hơi nước h với mật độ không khí khô k trong cùng một thể tích không khí ẩm nhất định.


Đơn vị đo của tỷ hỗn hợp, tương tự như độ ẩm riêng, là g/g hay g/kg. Trong thực tế, mật độ không khí khô xấp xỉ mật độ không khí ẩm (  k) nên trong nhiều trường hợp người ta dùng tỷ hỗn hợp thay cho độ ẩm riêng. 
g. Độ hụt bão hoà (kí hiệu là d), hiệu số giữa áp suất hơi nước bão hoà E với áp suất hơi nước e trong cùng một điều kiện nhiệt độ. Độ hụt bão hoà được xác định:

Đơn vị đo của độ hụt bão hòa, tương tự như áp suất hơi nước bão hoà E và áp suất hơi nước, là mb hoặc mmHg.				
h. Điểm sương (kí hiệu là  hay Td), một giá trị, khi nhiệt độ không khí hạ xuống tới giá trị đó trong điều kiện khí áp không đổi, hơi nước chứa trong không khí trở nên bão hoà. Vì E phụ thuộc vào nhiệt độ nên  càng cao thì độ ẩm tuyệt đối càng lớn. Đơn vị đo của điểm sương tương tự như đơn vị đo của nhiệt độ là (°C).
Bề mặt trái đất cung cấp hơi nước cho khí quyển nên, nhìn chung, lượng hơi nước giảm dần theo độ cao. Áp suất hơi nước giảm khá nhanh theo chiều cao với quy luật:

trong đó: e0 - áp suất hơi nước tại bề mặt; e - áp suất hơi nước tại độ cao z;  - hệ số thực nghiệm, khi z tính bằng mét thì  = 5.000 m.
Những kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm cho thấy, độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm riêng cũng giảm theo độ cao với quy luật hàm mũ.
Công thức trên biểu thị sự phân bố trung bình của độ ẩm theo độ cao. Thực tế, sự phân bố của độ ẩm phức tạp hơn nhiều, đôi khi xuất hiện những lớp “nghịch ẩm”, tức là trong lớp đó độ ẩm tăng theo độ cao.
Trữ lượng hơi nước có mặt trong không khí phụ thuộc vào khả năng chứa hơi nước của nó và nguồn cung cấp hơi nước. Khả năng chứa hơi nước của không khí phụ thuộc vào nhiệt độ không khí, còn nguồn cung cấp phụ thuộc vào bề mặt Trái đất. Vì vậy, nhìn chung, trữ lượng hơi nước có mặt trong không khí tăng dần từ vùng cực đến vùng xích đạo và tăng từ vùng lục địa khô đến vùng đại dương.
Nhận xét trên chỉ mang tính trung bình. Thực tế, sự phân bố của trữ lượng hơi nước phức tạp hơn nhiều, đôi khi xuất hiện những vùng trên đại dương khô hơn trên lục địa. Ví dụ như khi trên đại dương có áp cao cận nhiệt đới hoạt động tạo nên dòng giáng quy mô lớn làm không khí ở đó khô đi.
Do nhiệt độ không khí mùa đông nhỏ hơn mùa hè nên trữ lượng hơi nước trong mùa đông, nhìn chung, nhỏ hơn trong mùa hè. Nhiệt độ không khí sáng sớm nhỏ hơn buổi trưa nên trữ lượng hơi nước buổi sáng, nhìn chung, nhỏ hơn buổi trưa.
Cần lưu ý rằng, độ ẩm tương đối biến đổi không hoàn toàn theo quy luật biến đổi của trữ lượng hơi nước, thậm chí trong nhiều trường hợp nó biến đổi ngược lại, bởi vì độ ẩm tương đối là tỷ số giữa trữ lượng hơi nước thực tế (e) với khả năng chứa hơi nước cực đại của không khí (E). Vì vậy, vào những tháng nửa sau mùa đông ở Miền Bắc Việt Nam, mặc dù trữ lượng hơi nước không lớn nhưng độ ẩm tương đối rất lớn và vào sáng sớm độ ẩm tương đối thường đạt cực đại trong ngày.
Để quan trắc độ ẩm không khí, người ta thường sử dụng nhiệt ẩm kế và ẩm ký.
Nhiệt ẩm kế bao gồm một nhiệt kế khô và một nhiệt kế ướt (nhiệt kế khô có buộc một dải vải nhỏ được nhúng vào một cốc nước) đặt trong cùng một lều khí tượng.
Độ ẩm không khí được phản ảnh thông qua độ chênh lệch giữa giá trị nhiệt độ trên nhiệt kế khô (nhiệt độ bầu khô) với giá trị nhiệt độ trên nhiệt kế ướt (nhiệt độ bầu ướt). Độ chênh lệch càng nhỏ thì độ ẩm không khí càng lớn. Độ chênh lệch bằng không thì không khí bão hòa hơi nước, độ ẩm tương đối là 100%.
Từ độ chênh lệch giữa nhiệt độ bầu khô và nhiệt độ bầu ướt, các đại lượng: độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm riêng, áp suất hơi nước thực tế, áp suất hơi nước bão hòa, độ ẩm tương đối, độ hụt bão hoà, nhiệt độ điểm sương được tính bằng các công thức toán học phản ánh mối quan hệ vật lí giữa các đại lượng này. Trong thực tế, việc tính toán này được xây dựng sẵn thành một bảng, được gọi là “Bảng tra độ ẩm”. Khi có được nhiệt độ bầu khô và nhiệt độ bầu ướt ta có thể sử dụng Bảng tra độ ẩm để tra các đại lượng độ ẩm cần thiết.
Quan trắc độ ẩm không khí bằng ẩm ký là ghi lại một cách liên tục quá trình biến thiên của độ ẩm tương đối theo thời gian lên một giản đồ chuyên dụng để từ đó tính được các trị số cần thiết của độ ẩm tương đối tại từng mốc thời gian (giờ).
Nguyên lý chung của ẩm ký là bộ cảm biến nhạy với sự thay đổi của độ ẩm không khí. Trong không khí ẩm bộ cảm biến giãn ra, trong không khí khô bộ cảm biến co lại.
Hơi nước trong khí quyển có vai trò cực kì quan trọng đối với sự hình thành các hiện tượng thời tiết. Cụ thể:
· Hơi nước hấp thụ và phát xạ các dòng bức xạ trong khí quyển, một nhân tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến chế độ nhiệt của khí quyển;
· Khi hơi nước ngưng kết tạo thành sương, sương mù, mây, mưa, dông là những hiện tượng của thời tiết;
· Hơi nước là tác nhân của quang hiện tượng trong khí quyển như: cầu vồng, quầng, tán, v.v.
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